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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 09/2019/DS-PT 

                Ngày 16- 3 -2020 

        V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng M  Ng    rung 

Các Thẩm phán:  ng Hà Văn Chương, bà Phạm Ng c Hà 

  

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Hữu San-  hư ký  ò  án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang:  ng Ngu  n Văn 

  nh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngà  16 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

mở phiên tòa xét xử ph   th m công khai vụ án dân sự thụ lý số 47/2019/TLPT-

DS, ngày 05 tháng 12 năm 2019 về vi   "Tranh chấp quyền sử dụng đất". 

Do Bản án dân sự sơ th m số 77/2019/DS - ST, ngày 26/9/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố T bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đư  vụ án ra xét xử phúc th m số 53/2019/QĐ-PT, ngày 

13 tháng 12 năm 2019, giữ   á  đương sự: 

1. Ngu ên đơn: Chị V  T    , sinh năm 1980 (có mặt). 

Nơi ĐKHK  :  ố nhà 08, t  14  t  22    , phư ng F, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Chỗ ở hi n nay:  ố nhà 284, t  06  t  10     phư ng J, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Ngư i bảo v  qu ền và   i   h h p pháp  ủ  ngu ên đơn  hị V   hị 

Quyên: Ông Đ          - Lu t sư C ng t  Lu t  NHH M t thành viên Quố  

C, đoàn  u t sư tỉnh Tuyên Quang   ó mặt . 

Đị   hỉ: Khu dân  ư Lý  hái   , t  17  t  23     phư ng P, thành phố T, 

tỉnh Tuyên Quang. 

2. Bị đơn: 

  2.1. Ông N          T, sinh năm 1950 (có mặt). 

2.2.  à     T   M, sinh năm 1956 (có mặt). 

C ng đị   hỉ:  ố nhà 04, t  14  t  22    , phư ng F, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang. 

3. Ngư i  ó qu ền   i, ngh   vụ  iên qu n: 

3.1      ạ  T   M1 (có mặt). 
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3.2 Ông H     V    1 (có mặt). 

C ng đị   hỉ:  óm 8,    K, hu  n  , tỉnh Tuyên Quang. 

3.3 Anh N      V    2, sinh năm 1980 (có mặt). 

Nơi ĐKHK  :  ố nhà 08, t  14  t  22    , phư ng F, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Chỗ ở hi n nay:  ố nhà 284, t  06  t  10     phư ng J, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang.  

4. Ngư i kháng  áo: Ngu ên đơn  hị V   hị Q. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo nội dung đơn    i  i n      i    i   ong  u     n  giải  uyế   ụ  n 

nguyên đơn c ị Vũ T ị Q    nh bày:  

Chị đư   qu ền sử dụng 54,2m
2
 đất thu   thử  số 7b, t  bản đồ số 9, đị  

 hỉ thử  đất tại t  22  n    à t  14 , phư ng F, thành phố T theo Giấ   hứng 

nh n qu ền sử dụng đất số AD 808170, số vào s   ấp giấ  CNQ D đất 

01033/ Q do U ND thị    T (nay là UBND thành phố T , tỉnh Tuyên Quang 

 ấp ngà  18/10/2005.  rong đó b o gồm 23,2m
2
 đất ở và 31m

2
 đất vư n  iền kề. 

Nguồn gố  đất do  ng V  Văn    hi n đã  hết   à bố đẻ  ủ   hị tặng  ho qu ền 

sử dụng vào năm 2005. Quá tr nh sử dụng và  ấp giấ   hứng nh n qu ền sử 

dụng đất kh ng  ó tr nh  hấp với  á  h  giáp r nh  iền kề. Năm 2013, gi  đình 

ông bà Ngu  n Du   , Ph   hị M  à h  giáp r nh ph   s u đất  ủ   hị tiến hành 

làm nhà mới,  hị  ó  êu  ầu  ng  , bà M phải  â  đ ng di n t  h theo Giấ  

 hứng nh n qu ền sử dụng đất  ủ   ng bà đó đư    ấp. 

           Ngà  13/02/2015,  hị  hu ển như ng qu ền sử dụng đất  ho v   hồng bà 

Phạm  hị M1, ông Hoàng Văn Q1  đị   hỉ:  óm 8, x  K, hu  n  , tỉnh Tuyên 

Quang  theo H p đồng  hu ển như ng qu ền sử dụng đất và tài sản gắn  iền với 

đất ngà  13/02/2015 tại Phòng   ng  hứng số 1 tỉnh Tuyên Quang.   u đó  hị 

m i  án b  Đị   h nh phư ng F  á  định  ại di n t  h đất đó  hu ển như ng trên 

thự  tế th  phát hi n đất bị hụt so với di n t  h đất trong Giấ   hứng nh n qu ền 

sử dụng đất đư    ấp v  gi  đình ông bà Ngu  n Du   , Ph   hị M đ   â   ấn 

 hiếm vào đất gi  đ nh  hị. Di n t  h đất bị  ấn  hiếm  ó  hiều dài m t  ạnh  à 

1,7m, m t  ạnh  à 30 m,  hiều r ng  à 04m, t ng di n t  h ướ  t nh  à 3,4m
2
, trị 

giá đất là 3,4m
2 

x 2.500.000đ/m
2
 =  8.500.000đ. Vi   tr nh  hấp giữ  hai gia 

đ nh đ  đư   hoà giải tại t  nhân dân và U ND phư ng F nhưng kh ng thành. 

V  v    hị khởi ki n đề nghị  oà án nhân dân thành phố T giải qu ết bu   bà 

Ph   hị M và ông Ngu  n Du    phải trả  ại  ho gi  đ nh  hị phần di n t  h đất 

đ   ấn  hiếm ướ  t nh  à 3,4m
2
.  

           ị đơn        T ị      nh bày:  

  à đư   UBND thành phố T  ấp Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng  đất ký 

hi u số HĐ853791, số vào s   ấp Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng đất CH000343 

ngà  26 tháng 12 năm 2011 đối với thử  đất số 06, t  bản đồ số 09, t ng di n t  h  à 

221,3m
2
 mang tên Ph   hị M. Nguồn gố  đất  à  ủ  gi  đ nh bà sử dụng  n định 

từ năm 1983, năm 1984  â  nhà  ấp IV kh ng  ó tr nh  hấp g . Năm 2013, v  

 hồng bà phá nhà    để  â  nhà mới hi n n  ,     đó  hị Q  ó đóng     gỗ giáp nhà 



 
3 

v  sinh để  á  định r nh giới giữ  gi  đ nh bà và gi  đ nh  hị Q để th   â  tiến hành 

 â  dựng. Đến tháng 03/2015 th  bắt đầu  ả  r  tr nh  hấp do  hị V   hị Q 

 hu ển như ng đất  ho ngư i khá  và  á  định r nh giới vào m t phần di n t  h 

đất  ủ  gi  đ nh bà đ ng sử dụng và đ   â  nhà,  ụ thể  à  hị Q  ho rằng di n 

t  h đất gi  đ nh bà  ấn  hiếm t nh từ m p ngoài tư ng  hịu  ự  vào trong di n 

t  h phòng khá h  ủ  gi  đ nh bà. N    hị V   hị Q khởi ki n đề nghị  oà án giải 

qu ết bu   v   hồng bà phải trả  ại  ho  hị di n t  h đất 3,4m
2
 đ   ấn  hiếm, bà hoàn 

toàn kh ng nhất tr  v  bà  á  định phần di n t  h đất nà   à  ủ  gi  đ nh bà đ  sử 

dụng  n định từ nhiều năm n   và đ  đư    ấp Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng h p 

pháp.  

         ị đơn  ng Ngu  n Du      à  hồng bà Ph   hị M  hoàn toàn nhất tr  ý 

kiến tr nh bày  ủ  bà Ph   hị M về quá tr nh sử dụng đất  ủ  gi  đ nh,  ng 

kh ng đồng ý với  êu cầu khởi ki n  ủ   hị V   hị Q và  ng  á  định phần di n t  h 

đất  hị Q  ho rằng gi  đ nh  ng  ấn  hiếm  à  ủ  gi  đ nh  ng đ  sử dụng  n định từ 

nhiều năm n  . 

        Ngư i có  uyền  ợi    ng ĩ   ụ  iên  u n      ạm T ị M1    n   ày:  

 Ngà  13/02/2015 v   hồng bà nh n  hu ển như ng qu ền sử dụng 23,3m
2
 

đất th   ư và 31m
2
 đất vư n thu   thử  7b, t  bản đồ số 9 tại t  22, phư ng F  ủ  v  

 hồng  hị V   hị Q và anh Ngu  n Văn Q2. H p đồng  hu ển như ng đư     p tại 

Phòng   ng  hứng số 1 tỉnh Tuyên Quang, đất  hu ển như ng đó đư   U ND  ấp 

Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng đất tên  hị V   hị Q ngà  18/10/2005 nhưng đến 

n    hư   àm thủ tụ  s ng tên  ho v   hồng  ng bà đư   v  s u đó tiến hành đo bàn 

gi o đất trên thự  tế kh ng đủ di n t  h như trong Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng 

đất nên  ng bà kh ng nh n đất.  à  êu  ầu  hị Q  bàn gi o đủ toàn b  di n t  h đất 

theo S  đỏ m ng tên  hị V   hị Q và theo H p đồng  hu ển như ng qu ền sử dụng 

đất đ  đư     ng  hứng giữ  v   hồng bà và v   hồng  hị Q.  

          Ngư i  ó qu ền   i, ngh   vụ  iên qu n  ng  Hoàng Văn Q1   à  hồng bà M1) 

nhất tr  với ý kiến bà M1 tr nh bà , kh ng b  sung g  thêm. 

Ngư i có  uyền  ợi  ng ĩ   ụ  iên  u n  n  Nguyễn Văn Q2 trình bày:  

Anh kết hôn với chị V   hị Q năm 2008,     đó  hị Q đ  đư c bố mẹ đẻ 

tặng cho quyền sử dụng đất tại t  22, phư ng F, thành phố T nhưng  ụ thể chị Q 

đư c bố mẹ cho bao nhiêu di n tích, loại đất gì anh không biết. Sau khi kết hôn 

anh và chị Q không ở trên đất đó mà thuê nhà nơi khá  ở. Khoảng năm 2015,  hị 

Q có nói với anh vi c muốn bán mảnh đất nà  để chi tiêu vào vi c riêng. Sau có 

ông bà M1, Q1 tr o đ i hỏi mua trực tiếp với chị Q, khi làm H p đồng chuyển 

như ng chị Q có bảo anh lên Phòng công chứng để ký nhưng  nh  hỉ ký mà 

kh ng đ c h p đồng nên không nắm đư c n i dung.   u đó  nh  ó nghe  hị Q 

nói  à đất bị thiếu và chị sẽ khởi ki n v  chồng ông T, bà M ngoài ra anh không 

biết gì thêm. Anh khẳng định  á nhân  nh kh ng  iên qu n g  đến mảnh đất này 

nên chị Q hoàn toàn quyết định. 

Vụ án trên đ  đư c Tòa án nhân dân thành phố T xác minh, thu th p tài 

li u, chứng cứ; hòa giải kh ng thành và đ  đư  vụ án ra xét xử. Tại bản án dân 

sự sơ th m số 77/2019/DS - ST, ngày 26/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

T đ  quyết định: 
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Căn  ứ vào  á  Điều 26, 35, 147, 227, 228, 271  ủ      u t  ố tụng dân 

sự;  á  Điều 100, 106, 166, 170, 202, 203  ủ  Lu t Đất đ i năm 2013;  á  Điều 

50, 105, 107, 135, 136  ủ  Lu t Đất đ i năm 2003;  á  Điều 164, 165, 167  ủ  

    u t Dân sự năm 2005; Pháp   nh án ph ,    ph   ò  án ngà  27/02/2009. 

Tuyên xử: 

1. Kh ng  hấp nh n  êu  ầu khởi ki n  ủ   hị V   hị Q về  êu  ầu bà 

Ph   hị M và ông Ngu  n Du    trả  ại qu ền sử dụng 3,5m
2
 đất vư n, trị giá 

16.800.000 đồng thu   thử  đất số 7b, t  bản đồ số 9, đị   hỉ thử  đất tại t  22 

 n    à t  14 , phư ng F, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.  

2. Chị V   hị Q đư   qu ền sử dụng 54,2m
2
 đất, trong đó  ó 23,2m

2
 đất 

ở và 31m
2
 đất vư n  iền kề thu   thử  đất số 7b, t  bản đồ số 9, đị   hỉ thử  đất 

tại t  22  n    à t  14 , phư ng F, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Đất đ  đư   

U ND thị    T  n    à U ND thành phố T   ấp Giấ   hứng nh n qu ền sử 

dụng số AD 808170 ngà  18/10/2005. 

3.  ạm gi o  ho  hị V   hị Q quản  ý sử dụng 17,6m
2
 đất vư n  iền kề   à 

di n t  h  hênh    h nhiều hơn so với Giấ   hứng nh n qu ền sử dụng đất đ  

đư    ấp  thu   thử  đất số 7b, t  bản đồ số 9, đị   hỉ thử  đất tại t  22  n    à 

t  14 , phư ng F, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.   

Chị Q  ó ngh   vụ kê kh i đăng ký qu ền sử dụng đất và phải  hịu ngh   

vụ tài  h nh với Nhà nướ   nếu  ó  về qu ền sử dụng đất đối với di n t  h 

17,6m
2
 theo qu  định  ủ  pháp  u t về đất đ i. 

  ng   ng  hị Q đ ng quản  ý sử dụng  à 71,8m
2
 đất, b o gồm: 23,2m

2
 

đất ở  và 48,6m
2
 đất vư n  iền kề. Vị tr , k  h thướ , mố  giới đư    á  định bởi 

 á  mố  tại   số 2  à 12, 14, 15, 13 và   số 3  à 4, 12, 13, 6  có sơ đồ  èm   eo 

 ản  n). 

Ngoài r  bản án  òn tu ên về án phí và qu ền kháng  áo  ủ   á  đương 

sự theo qu  định của pháp lu t. 

Ngà  30/9/2019,  ò  án nh n đơn kháng  áo  ủ  ngu ên đơn  hị V   hị Q, 

đơn kháng  áo  ó n i dung: Kh ng nhất tr  với bản án dân sự sơ th m số 

77/2019/DS -   , ngà  26/9/2019  ủ   ò  án nhân dân thành phố T,  đề nghị 

 ò  án  ấp ph   th m  em   t  ại toàn b  bản án. 

Tại phiên tò  ph   th m ngu ên đơn ngư i kháng cáo  hị V   hị Q giữ 

nguyên yêu cầu khởi ki n và n i dung kháng cáo và tr nh bà : Tòa án cấp sơ th m 

xét xử kh ng đ ng qu  định, bản án sơ th m không thuyết phục, giao phần đất 

hành lang an toàn giao thông cho chị  à kh ng đ ng. 

 ị đơn  ng Ngu  n Du    và bà Ph   hị M: Về lịch sử thử  đất là của gia 

đ nh  hị gái bà M là bà Phí Thị Ng sử dụng từ trướ  đến nay không có tranh chấp 

g . Năm 2009  bà Ng làm thủ tục chuyển như ng  ho bà M, năm 2011 bà M đư c 

cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất, chị Q có ký giáp r nh. Năm 2013 gi  

đ nh  ng bà xây nhà kiên cố, chị Q có ra chỉ và nói gi  đ nh ông bà phải  àm đ ng 

S  đỏ. Gi  đ nh  ng bà xây nhà và sử dụng  n định không có tranh chấp  ho đến 

2015 khi chị Q chuyển như ng đất cho v  chồng ông bà Q1, M1 thì  mới phát 

sinh tranh chấp. Ông bà đề nghị HĐ    em   t giải quyết như hi n trạng các bên 

đ  sử dụng  n định. 
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Những ngư i  ó qu ền   i, ngh   vụ  iên qu n  ng Q1, bà M1 trình bày: 

Năm 2015  ng bà mu  đất của chị Q, nh  cán b  địa  h nh đo th  thiếu di n tích 

so với Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất của chị Q. Th i gi n đầu ông bà yêu 

cầu chị Q bàn gi o đủ di n tích theo Giấy chứng nh n mới trả đủ tiền cho chị Q. 

Nhưng đến n    ng bà  á  định đ  trả đủ tiền cho chị Q, đối với phần đất có tranh 

chấp nằm trong tư ng chịu lực nhà ông T, bà M thì ông bà không yêu cầu lấy nữa 

mà nhất trí  á  định ranh giới đất theo hi n trạng hi n nay giữa hai bên. Đối với 

di n tích 1,1m
2 

 nằm giữa nhà v  sinh     ủa chị Q với tư ng nhà bà M thì giữa 

ông bà và v  chồng ông T, bà M đ  thỏa thu n cho bà M1, ông Q1 tiếp tục sử 

dụng,  ng bà đề nghị Tòa án xem xét công nh n thỏa thu n đó. 

  kiến  ủ  Kiểm sát viên tại phiên tò  ph   th m:  

Về vi c chấp hành pháp lu t tố tụng: Th m phán đ   hấp hành đ ng  á  

qu  định của B  lu t tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, H i đồng 

xét xử đ  thực hi n đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc th m, sự có mặt của 

các thành viên H i đồng xét xử,  hư ký phiên tò  đ ng qu  định của B  lu t tố 

tụng dân sự. Cá  đương sự thực hi n đ ng  á  quyền và ngh   vụ qu  định tại 

Điều 70, 71, 72,73 của B  lu t Tố tụng dân sự. Đơn kháng cáo của ngu ên đơn 

 hị V   hị Q là h p l  trong hạn lu t định, n i dung kháng cáo nằm trong n i 

dung bản án sơ th m. 

 Về n i dung: Căn  ứ hi n trạng sử dụng hi n n  ,  ăn  ứ Biên bản xác 

minh hi n trạng và sơ đồ kèm theo do bố chị Q là ông V  Văn   l p,  ăn  ứ hồ 

sơ  in  ấp giấy chứng nh n của bà M,  ăn  ứ sơ đồ đo vẽ kèm theo kết quả xem 

xét, th m định tại chỗ cho thấ  năm 2005  hị Q đư c cấp Giấy chứng nh n 

quyền sử dụng đất, ông T  ó ký giáp r nh. Năm 2011 ông T, bà M xin cấp Giấy 

chứng nh n quyền sử dụng đất chị Q  ó ký giáp r nh. Năm 2013 ông T, bà M 

làm nhà chị Q có ra chỉ ranh giới, s u đó  ng  , bà M làm nhà và không có tranh 

chấp g , như v   kh ng  ó  ăn  ứ  á  định bà M ông T lấn chiếm đất của chị Q. 

Đề nghị HĐ    ăn  ứ khoản 1 Điều 308 b  lu t tố tụng dân sự không chấp 

nh n kháng cáo của chị Q giữ nguyên quyết định của bản án sơ th m về vi c 

không chấp nh n yêu cầu khởi ki n của củ  ngu ên đơn  hị V   hị Q về yêu 

cầu đòi ông T bà M trả lại 3,5m
2 
đất; Căn  ứ khoản 2 Điều 308 B  lu t Tố tụng 

dân sự chấp nh n m t phần kháng cáo của chị Q sửa m t phần bản án sơ th m 

về n i dung tạm giao phần đất ph   trước thu c hành lang an toàn giao thông 

đư ng b ;  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án đư c th m tra tại phiên 

tò  và  ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định: 

 1  N i dung kháng  áo  ủ  ngu ên đơn chị V   hị Q: 

Về nguồn gốc thử  đất và di n t  h đất có tranh chấp quá tr nh điều tra và tại 

phiên tòa sơ th m, phiên tòa phúc th m chị V   hị Q thừa nh n: Năm 2005 chị đư c 

nh n tặng cho quyền sử dụng 54,2m
2
 đất từ bố đẻ chị là ông V  Văn   nhưng  hị 

kh ng đo đạc thực tế. Khi đó  hị  hư    p gi  đ nh với anh Nguy n Văn Q2 nên Giấy 

chứng nh n quyền sử dụng đất chỉ m ng tên ngư i sử dụng là V   hị Q. Sau khi nh n 

tặng cho quyền sử dụng đất chị vẫn ở chung với bố mẹ chị trên di n t  h đất nà . Đến 
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năm 2008  hị kết hôn và v  chồng chị thuê nhà ở nơi khá . Quá tr nh quản lý, sử dụng 

đất nêu trên không có tranh chấp hoặc biến đ ng th   đ i g   ho đến năm 2013 khi 

ông bà T, M đào móng  â  nhà  hị có nhắ   ng bà  àm đ ng theo di n t  h b   đỏ 

đư c cấp chứ kh ng  ó đơn từ gì dù biết ông bà T, M đ   â   ấn chiếm vào đất của 

m nh và s u đó   ng kh ng để ý nữa. Khi chị tiến hành bàn gi o đất  ho ngư i mua là 

ông bà Hoàng Văn Q1, Phạm Thị M1 vào năm 2015,  hị   ng kh ng trực tiếp đo đạc 

mà 02 lần nh  cán b  Địa chính phư ng đo th   án b  Đị   h nh đều bảo thiếu hơn 

3m
2
 nằm ở vị trí từ m p tư ng chịu lực vào trong nhà  xây của ông bà T, M. 

Vi c h  giáp ranh liền kề ph   s u đất của chị là ông bà Nguy n Duy T, Phí Thị 

M đư c cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất thế nào chị không biết, chữ ký của 

chị trong Biên bản  á  định ranh giới hi n trạng sử dụng đất của bà Phí Thị M là chữ 

ký của chị nhưng đó  à  hữ ký trực tiếp hay in sao vào thì chị kh ng  á  định đư c vì 

là bản photo. 

H i đồng xét xử thấy rằng: Quá trình Toà án giải quyết, Tòa án cấp sơ th m, 

phúc th m đều không thu th p đư c tài li u là hồ sơ về vi c cấp Giấy chứng nh n 

quyền sử dụng đất số AD 808170, số vào s  cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất 

01033/TQ của UBND thị xã T (nay là UBND thành phố T), tỉnh Tuyên Quang cấp 

ngày 18/10/2005 mang tên ngư i sử dụng đất V   hị Q tại Phòng Tài nguyên và Môi 

trư ng thành phố T do đ  bị thất lạc. Tuy nhiên tại Giấy chứng nh n quyền sử dụng 

đất số AD 808170 mang tên V   hị Q thể hi n chị Q đư c quyền sử dụng 54,2m
2
 bao 

gồm 23,2m
2
 đất ở và 31m

2
 đất vư n liền kề, địa chỉ thử  đất tại t  22 (nay là t  14), 

phư ng F, thành phố T. Đất có các cạnh tiếp giáp: Chiều ng ng ph   trướ  giáp đư ng 

là 4m, chiều dài giáp đất nhà ông N là (7,5 + 5,8 + 8,6) là 21,9 m, chiều ngang 4m phía 

s u giáp đất nhà ông T (là cạnh chéo), chiều dài cạnh giáp đất nhà ông H là (7,5+5,8 + 

6,9) là 20,2m (tính từ tim đư ng vào).   

Tại Biên bản đo vẽ th m định tại chỗ ngày 20/6/2018 do Toà án thành phố T 

chủ trì tiến hành đ  thể hi n: T ng di n tích đất theo hi n trạng sử dụng và di n tích 

đ ng  ó tr nh  hấp là 75,3m
2
 trong đó  ó 3,5m

2
 đất tranh chấp. Di n tích đất còn lại 

hi n chị Q đ ng quản lý sử dụng không có tranh chấp khác. Hi n trạng đất chị Q đ ng 

sử dụng, trừ đi di n tích 3,5m
2
 đất có tranh chấp, còn là 71,8m

2
  ó k  h thước các cạnh 

cụ thể như s u: Ph   trướ  giáp đư ng bê tông (là cạnh chéo) là 4,92m, chiều ngang 

ph   s u giáp tư ng chịu lực nhà ông bà T, M là 4m, chiều dài m t cạnh giáp đất ông 

bà M1, Q1 là 16,2m, chiều dài m t cạnh giáp đất ông N là 18,5m. T ng di n tích này 

nhiều hơn so với di n tích chị Q đ  đư c cấp theo Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất 

số AD 808170 ngày 18/10/2005 và hoàn toàn phù h p với di n tích theo t  bản đồ địa 

chính số 9 phư ng F. Di n t  h đất nhiều hơn  ụ thể là: (71,8m
2
 – 54,2m

2
) = là 17,6m

2
.  

Quá trình giải quyết tại Tòa án cấp phúc th m HĐ   đ  tạm dừng phiên tò  đề 

nghị Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đ i thành phố T b  sung các số li u, kết quả: 

Tại mảnh trích đo hi n trạng l p ngày 26/2/2020 của Chi nhánh văn phòng Đăng ký 

đất đ i thành phố T thể hi n: 

 Phía giáp nhà ông H (nay là nhà M1 Q1) tính từ tim đư ng vào là: 2,81m + 

16,02m + 0,23m =  19,06m. Nếu c ng thêm 1,7m mà chị Q cho rằng bị gi  đ nh 

ông T, bà M lấn chiếm sẽ là  20,76 nhiều hơn so với số li u ghi trong Giấy 

chứng nh n quyền sử dụng đất của chị Q phía giáp nhà ông H là 20,02m. Kết 
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quả chồng ghép lên bản đồ địa chính 1995 thể hi n về  ơ bản trùng khớp so với hi n 

trạng  á  bên đ ng sử dụng hi n nay. 

Tại biên bản  á  định hi n trạng nhà đất ngày 05/9/2005 do ôn V  Văn   

(bố đẻ của chị V   hị Q   à đại di n bên bán nhà ký xác nh n và có vẽ sơ đồ thể 

hi n: Phần tiếp giáp với nhà bà M, ông T là m t đư ng thẳng không có sự nhô ra 

hay thụt vào giữa các phần đất mà ông X chia cho các con là anh H, chị Q, anh 

N, anh     ng như phần còn lại của ông X (các bút lục 44, 71). 

Hồ sơ  cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất số HĐ853791,  ho bà M,  ng 

T tại Biên bản  á  định ranh giới, hi n trạng sử dụng đất ngày 27/9/2011 chị Q ký xác 

nh n giáp r nh   ng thể hi n ranh giới giữa nhà bà M, ông T với nhà ông X là m t 

đư ng thẳng không có sự gấp khúc (bút lục 110). Hơn nữa quá trình hòa giải, tại các 

bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tò  sơ th m, phúc th m chị Q đều thừa nh n 

năm 2013 khi nhà  ng T, bà M thực hi n vi c xây nhà chị Q có ra nói với ông T, bà M 

 à  àm đ ng s  đỏ; gi  đ nh bà M, ông T đ  xây dựng nhà kiên cố và sử dụng từ đó 

không có mâu thuẫn với chị Q, như v y chị Q đ  thừa nh n ranh giới giữa nhà chị Q 

với nhà ông T bà M đ  sử dụng  n định từ trước và nhà bà M, ông T đ   â  dựng nhà 

kiên cố từ 2013, Chị Q không có ý kiến gì cho đến năm 2015 khi  hị Q chuyển 

như ng đất cho bà M1, ông Q1 thì mới xảy ra tranh chấp.  

Từ những phân t  h nêu trên HĐ   thấy rằng  ó  ơ sở  á  định di n tích 

đất 54,2m
2
 chị V   hị Q đư c cấp quyền sử dụng tại Giấy chứng nh n quyền sử 

dụng đất số AD 808170 ngày 18/10/2005 không phù h p với di n t  h đất theo 

hi n trạng sử dụng thực tế của chị Q và không phù h p với di n tích thể hi n 

theo t  bản đồ địa chính số 9 phư ng F và hi n trạng sử dụng từ 2013 đến nay. 

Phần di n t  h đất có tranh chấp nằm hẳn ph   trong tư ng chịu lực của nhà ông 

T, bà M, và nằm bên trong ranh giới đ  đư c các bên thừa nh n qua vi c ký xác 

nh n để cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất của cả hai h , thừa nh n qua 

vi c chỉ ranh giới khi ông T bà M xây dựng nhà kiên cố. 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ th m đ  nhiều lần xác minh, yêu 

cầu  ơ qu n  hu ên m n  ung  ấp nhưng kh ng thu th p đư c, quá trình giải 

quyết vụ án kh ng  ó đương sự nào đề nghị tuyên hủy giấy chứng nh n này, vì 

v y Tòa án cấp sơ th m không xem xét là phù h p với qu  định của pháp lu t. 

Đối với đề nghị  em   t đo  ại di n t  h đất có tranh chấp: Quá trình giải 

quyết tại Tòa án cấp sơ th m, chị Q có trực tiếp tham gia vi   đo đạ , s u khi đo 

vẽ sơ đồ chị Q đư c thông báo kết quả, nhưng kh ng  ó ý kiến gì, nhất trí với 

kết quả đo vẽ. Tòa cấp phúc th m đ  b  sung các số li u vào sơ đồ, do đó kh ng 

chấp nh n đề nghị của chị Q về vi   đo vẽ th m định lại. 

Từ những  ăn  ứ nêu trên HĐ X thấy rằng vi c Tòa án cấp sơ th m không 

chấp nh n yêu cầu khởi ki n đòi 3,5m
2
 đất nằm ph   trong tư ng chịu lực nhà ông T 

bà M là phù h p, do đó  ần giữ nguyên quyết định của bản án sơ th m về n i dung 

này. 

Tuy nhiên, HĐ   thấy rằng đâ   à tr nh  hấp về ranh giới quyền sử dụng 

đất giữa hai h  chị V   hị Q và h  ông Nguy n Duy T, bà Phí M nhưng  ò  án 

cấp sơ th m tuyên xử tạm giao di n t  h đất ph   trước (nằm trong hành lang an 

toàn gi o th ng đư ng b ) cho chị Q sử dụng là không phù h p; HĐ   thấy 

rằng căn  ứ bản đồ đị   h nh năm 1995,  ăn  ứ kết quả chồng ghép lên hi n 
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trạng sử dụng thể hi n thử  đất số 7 t  bản đồ số 9 (thử  đất của ông V  Văn  ) 

có ranh giới tiếp giáp với đư ng, quá trình cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng 

đất  ơ qu n  hu ên m n không đo vẽ và công nh n phần đất nằm trong hành 

lang an toàn giao thông vào giấy chứng nh n quyền sử dụng đất cho chị Q là 

không chính xác. Trư ng h p này chị Q có quyền kê kh i và đề nghị chỉnh lý 

Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất theo hi n trạng sử dụng  đối với cả phần đất 

nằm trong hành lang an toàn giao thông). Cấp sơ th m tạm giao cho chị Q sử 

dụng di n t  h đất nà   à kh ng đ ng, và vư t quá phạm vi khởi ki n b n đầu, 

do đó HĐ   thấy cần chấp nh n m t phần yêu cầu kháng cáo củ  ngu ên đơn, 

sửa bản án sơ th m về n i dung này. 

Đối với di n tích 1,1m
2
 đư c giới hạn bởi  á  điểm 4,12,13,6,4 tại phiên 

tò  sơ th m bà M, ông T và bà M1, ông Q1 đ  thỏa thu n đư c với nhau về n i 

dung này. Hi n nay ông Q1, bà M1 đ   àm nhà trên di n t  h đất nêu trên, tại 

đơn khởi ki n   ng như quá tr nh giải quyết vụ án, quá trình hòa giải chị Q cho 

rằng đâ   à phần đất bị chiếm giữ nhưng kh ng đề nghị Tòa án giải quyết, tại 

phiên tò  sơ th m  á  đương sự thỏa thu n với nhau về phần di n t  h đất này, 

theo thỏa thu n chị Q đư c quyền sử dụng 1,1m
2
, chị Q tiếp tục thực hi n h p 

đồng chuyển như ng cho ông Q1, bà M1; ông Q1, bà M1 đư c sử dụng di n 

t  h đất này. Đối với di n t  h đất này các bên không có tranh chấp, đơn khởi 

ki n   ng như quá tr nh hò  giải  á  đương sự kh ng đề c p, kh ng đề nghị Tòa 

án giải quyết, ông Q1, bà M1 và ông T bà M tự thỏa thu n, chị Q không nhất trí 

thỏa thu n, hơn nữa không nằm trong phạm vị khởi ki n của vụ án, vì v y Tòa 

án cấp sơ th m không công nh n là phù h p, tại cấp phúc th m  á  đương sự 

thống nhất thỏa thu n, tuy nhiên do không nằm trong phạm vi khởi ki n, H p 

đồng chuyển như ng giữa chị Q và ông Q1, bà M1  hư  hoàn thành, mặt khác 

HĐ    á  định ranh giới giữ  h i nhà, do đó HĐ   ph   th m không công 

nh n thỏa thu n này. N i dung nà   á  đương sự tự thực hi n và tự thỏa thu n 

bằng m t thỏa thu n đ c l p theo qu  định của pháp lu t. 

 [2] Về án ph  dân sự ph   th m: Do  êu  ầu kháng  áo  ủ   hị Q đư   

 hấp nh n nên  hị Q không phải  hịu án ph  dân sự ph   th m và đư   trả  ại 

số tiền tạm ứng án ph  đ  n p. 

  

V  c c      ên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ khoản khoản 1, 2 Điều 308; Điều 309; Điều 148 B  lu t tố tụng 

dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/U  VQH14 ngà  30 tháng 12 năm 

2016 của Ủ  b n thư ng vụ Quốc H i qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, 

n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án:  

1. Chấp nh n m t phần kháng  áo  ủ   hị V   hị Q, sử  m t phần bản 

án dân sự sơ th m số 77/2019/DS -   , ngà  26/9/2019  ủ   ò  án nhân dân 

thành phố T như s u:  

1.1. Không chấp nh n yêu cầu khởi ki n của chị V   hị Q về yêu cầu bà 

Phí Thị M và ông Nguy n Duy T trả lại quyền sử dụng 3,5m
2
 đất vư n, trị giá 

16.800.000 đồng thu c thử  đất số 7b, t  bản đồ số 9, địa chỉ thử  đất tại t  22 
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(nay là t  14 , phư ng F, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang di n tích tranh chấp 

đư c giới hạn bởi  á  điểm 4,5,6,4 trên sơ đồ đo vẽ.  

1.2.  á  định ranh giới quyền sử dụng đất giữa h  bà V   hị Q và h  ông 

Nguy n Duy T, bà Phí Thị M đư c giới hạn bởi  á  điểm 4 - 6 (Có sơ đồ kèm 

theo không tách r i bản án). 

1.3. Chị V   hị Q phải chịu 840.000đ  T m   ăm  ốn mươi ng  n đồng) 

án phí dân sự sơ th m có giá ngạ h, đư c trừ vào số tiền tạm ứng án phí chị Q 

đ  n p  à 212.500 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, l  phí Toà án số No 

0000900 ngày 21/01/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. Chị V  

Thị Q còn phải n p 627.500đ  S u   ăm   i mươi  ẩy ng  n năm   ăm đồng). 

Bà Phí Thị M và ông Nguy n Duy T không phải n p án phí dân sự sơ 

th m.  

2. Về án phí dân sự phúc th m: Chị V   hị Q không phải chịu án phí dân sự 

phúc th m, trả lại chị V   hị Q số tiền 300.000đ tạm ứng án phí tại Biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0002953 ngày 04/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

T, tỉnh Tuyên Quang. 

Bản án phúc th m có hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án (ngày 

16/3/2020). 
 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

M  N    T     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


